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I. ĐỌC HIỂU (ID: 861598) Đọc đoạn trích:
Bản tôi
Bản tôi nghèo
Hạt phù sa lại trôi về phía biển
Mẹ tôi hao gầy
Đất quặn mình khát giọt mồ hôi
Gió quê tôi cồn cào qua đồi trống
Đá tai mèo vắt sữa nuôi cây lúa cây ngô
Chiều chăn trâu
Gặp ông bà ngủ vùi trong đá
Sáng dụi mắt
Thấy mẹ cha ở phía mặt trời
Tôi theo lên rẫy
Bàn chân rát bỏng...
Bầy đom đóm thắp đêm
Cùng mẹ cha theo khói lần về nhà
Cầm bát cơm
Hiện lên màu của nắng...
Tôi ngược con đường về bản
Mùa xa...
(Trích tập thơ Giọt núi, Nông Quang Khiêm *, NXB Hội Nhà văn, 2018, tr5)
*
Nông Quang Khiêm sinh năm 1984, người dân tộc Tày, quê ở Lào Cai, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nông Quang Khiêm đã xuất bản hơn 10 đầu sách văn học ở các thể loại: Thơ song ngữ Việt-Tây, thơ thiếu
nhi, bút kí, truyện ngắn và được nhận nhiều giải thưởng văn học của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu
số Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương... và nhiều đơn
vị khác.
Thực hiện yêu cầu:


 
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2. Xác định nhân vật trữ tình của bài thơ.
Câu 3. Nêu hiệu quả của phép nhân hóa được sử dụng trong các dòng thơ sau:
Đất quặn mình khát giọt mồ hôi
Gió quê tôi cồn cào qua đồi trống
Đá tai mèo vắt sữa nuôi cây lúa cây ngô
Câu 4. Anh/Chị hiểu như thế nào về nghĩa của những dòng thơ sau:
Sáng dụi mắt
Thấy mẹ cha ở phía mặt trời
Tôi theo lên rẫy
Bàn chân rát bỏng.
Câu 5. Nội dung những dòng thơ sau gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?
Cầm bát cơm
Hiện lên màu của nắng...
II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) (ID: 861604) Anh/Chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích những đặc
sắc nghệ thuật của bài thơ được dẫn ở phần Đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm) (ID: 861605) Có ý kiến cho rằng: Khả năng thích nghi là chìa khóa đưa ta đến thành công.
Nhưng lại có quan điểm: Giữ bản sắc cá nhân là điều cốt lõi tạo nên giá trị sống của mỗi con người.
Từ góc nhìn của người trẻ, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của bản
thân về những quan điểm trên.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Phần I. Đọc hiểu
Câu 1:
Phương pháp:
Căn cứ kiến thức về thể thơ, phân tích và xác định đúng thể thơ trong văn bản.
Cách giải:
-
Dấu hiệu để xác định thể thơ: Số chữ trong các dòng thơ không bằng nhau là dấu hiệu để xác định thể thơ tự
do của bài thơ.
Câu 2:
Phương pháp:
Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, kiến thức về nhân vật trữ tình, phân tích
Cách giải:
-
Nhân vật trữ tình của bài thơ: Nhân vật "tôi".
Câu 3:
Phương pháp:
Căn cứ nội dung đoạn trích, kiến thức về biện pháp nhân hoá và phân tích tác dụng
Cách giải:
-
Hiệu quả của phép nhân hóa:
+
+
+
+
Nhân hóa: Đất quặn mình khát, gió cồn cào, đá tai mèo vắt sữa nuôi cây.
Gợi tả sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự khắc nghiệt của điều kiện sống ở bản.
Thể hiện tình thương quê nghèo khó của nhân vật trữ tình.
Làm cho hình ảnh thiên nhiên trở nên có hồn, có sức sống, làm tăng tính gợi hình, gợi cảm, tính sinh động,
hấp dẫn cho đoạn thơ.
Câu 4:
Phương pháp:
Căn cứ kiến thức về bài đọc hiểu, nội dung lời thoại, phân tích
Cách giải:
-
Nghĩa của các dòng thơ:
+
Gợi tả sự cần cù, chăm chỉ của cha mẹ trong hành trình lao động cực nhọc, triền miên và sự tiếp nối hành
trình đó của “tôi”.
Thể hiện tình thương, nỗi xót xa, sự thấu hiểu của "tôi" trước những vất vả của cha mẹ.
+
Câu 5:
Phương pháp:
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Đọc kĩ ngữ liệu và phân tích, đưa ra quan điểm phù hợp.
Cách giải:
HS tự do bày tỏ suy nghĩ của bản thân nhưng cần diễn đạt thuyết phục. Có thể theo gợi ý sau:
-
Nội dung của hai dòng thơ: Bát cơm là thành quả lao động của con người cũng là kết tinh của những gì tinh
túy nhất của thiên nhiên; Thể hiện lòng biết ơn quê hương.
Biết ơn những người làm ra hạt gạo; trân trọng quê hương dù quê hương còn nghèo khó; luôn lạc quan, tin
-
tưởng, hi vọng ...
Phần II. Viết
Câu 1.
Phương pháp:
Vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận, phân tích, giải thích,…
Cách giải:
a. Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề cần nghị luận, đảm bảo yêu cầu về dung lượng
b. Yêu cầu cụ thể: Học sinh triển khai bài viết theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận
1
2
-
. Mở bài: Giới thiệu vấn đề
. Thân bài
Bài thơ được viết theo thể thơ tự do, ngắt nhịp linh hoạt, phù hợp với việc thể hiện cảm xúc của nhân vật trữ
tình;
-
Sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ, nói giảm, nói tránh...
-
Ngôn ngữ, hình ảnh thơ gợi cảm, độc đáo gần gũi với người miền núi;
-
Giọng điệu tự sự trữ tình, trĩu nặng tình yêu thương; Những dấu chấm lửng gợi nhiều cảm xúc....
> Tất cả góp phần thể hiện thành công tình thương yêu sâu sắc của nhà thơ với bản, với quê hương.
=
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. Kết bài: Tổng kết vấn đề nghị luận.
Câu 2.
Phương pháp:
Vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận, phân tích, giải thích,…
Cách giải:
a. Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề cần nghị luận, đảm bảo yêu cầu về dung lượng
b. Yêu cầu cụ thể: Học sinh triển khai bài viết theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận
1
2
. Mở bài: giới thiệu được vấn đề
. Thân bài
a. Giải thích
-
Khả năng thích nghi là sự linh hoạt, thay đổi bản thân để phù hợp với môi trường, hoàn cảnh mới.
> Ý kiến thứ nhất khẳng định tầm quan trọng của việc thay đổi bản thân để vươn tới thành công.
=
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-
Bản sắc cả nhân là những giá trị riêng biệt, độc đáo, "cái tôi" không thể trộn lẫn của mỗi người.
=
> Ý kiến thứ 2 nhấn mạnh việc giữ gìn những nét tính cách cá nhân là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị của
mỗi người.
b. Phân tích, chứng minh vấn đề nghị luận
-
Thích nghi là chìa khóa đưa ta đến thành công vì:
+
Thích nghi giúp mở rộng cơ hội: Khi người ta dễ dàng hòa nhập, họ sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân
hơn.
+
Thích nghi tăng khả năng giải quyết vấn đề: Người có khả năng thích nghi linh hoạt sẽ tìm ra giải pháp tốt
nhất cho những vấn đề khó khăn.
+
Thích nghi với công nghệ và xã hội thay đổi: Trong thời đại công nghệ 4.0, nếu không có khả năng thích
nghi, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau.
-
Bản sắc là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị của mỗi người vì:
+
Bản sắc cá nhân giúp xác định mục tiêu sống: Khi giữ gìn bản sắc, mỗi người sẽ biết mình là ai và mình
muốn gì trong cuộc sống.
Bản sắc cá nhân tạo ra sự khác biệt: Việc duy trì bản sắc sẽ giúp mỗi người trở nên đặc biệt và có thể tạo
dựng được giá trị riêng trong công việc và cuộc sống.
Bản sắc là yếu tố duy trì sự bền vững trong phát triển cá nhân: Người giữ vững bản sắc sẽ luôn duy trì được
+
+
sự tự tin và lòng kiên định khi đối mặt với khó khăn.
HS lấy dẫn chứng minh hoạ phù hợp.
c. Mở rộng vấn đề
-
Thích nghi và giữ bản sắc không phải là hai yếu tố đối lập:
+
Thích nghi không có nghĩa là mất đi bản sắc: Khi thích nghi, chúng ta vẫn có thể giữ được bản sắc cá nhân,
miễn là chúng ta biết cân bằng giữa việc hòa nhập và giữ vững giá trị riêng.
Giữ bản sắc cũng cần sự thích nghi linh hoạt: Đôi khi, bản sắc cá nhân cần được điều chỉnh một cách hợp
lý để phù hợp với hoàn cảnh và môi trường mới mà vẫn không đánh mất chính mình.
+
-
Mỗi chúng ta cần dung hoà giữa hai yếu tố:
+
Tìm kiếm sự hòa hợp giữa thích nghi và bản sắc cá nhân: Chúng ta cần học hỏi, phát triển nhưng vẫn duy
trì các giá trị cốt lõi mà mình tin tưởng.
Không để mình bị hòa tan trong sự thay đổi: Khi thích nghi, cần luôn nhớ tạo ra giá trị riêng và định hình
con đường phát triển cho bản thân.
. Kết bài: Tổng kết vấn đề
+
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